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TRƯỜNG THPT LINH TRUNG 

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD 

NHÓM: LỊCH SỬ 

 

              ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

                                    MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10 

 

 1. KHÁNG CHIẾN CHỐNG THANH (1789): 

- Vua Lê Chiêu Thống cùng một số cận thần bỏ chạy lên phía bắc, cho người sang 

Trung Quốc cầu cứu nhà Thanh  29 vạn quân Thanh tiến sang xâm lược nước ta. 

- 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ huy quân 

tiến ra Bắc. 

- Mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi – 

Đống Đa, tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. 

2. XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC – CHÍNH SÁCH NGOẠI 

GIAO CỦA NHÀ NGUYỄN NỬA ĐẦU TK XIX: 

- 1802: Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy hiệu là Gia Long, lập ra nhà Nguyễn và đóng 

đô ở Phú Xuân 

a/ Tổ chức bộ máy nhà nước: 

- Chính quyền trung ương tổ chức theo mô hình thời Lê với quyền hành chuyên chế 

tuyệt đối ở nhà vua. 

+ Thời Gia Long:  

  Chia cả nước thành 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các Trực doanh do 

triều đình trực tiếp cai quản. Mỗi thành có một Tổng trấn trông coi. 

 Các trấn, dinh vẫn giữ như cũ. 

+ 1831 – 1832: Minh Mạng thực hiện một cuộc cải cách hành chính: Chia cả nước 

thành 30 tỉnh và một Phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là Tổng đốc, Tuần phủ hoạt động 

theo sự điều hành của Triều đình. 

- Tuyển chọn quan lại: thông qua giáo dục, khoa cử. 

- Luật pháp:  Luật Gia Long với 400 điều. 

- Quân đội: được tổ chức quy củ, trang bị đầy đủ. 

b/ Ngoại giao: 

- Thần phục nhà Thanh (Trung Quốc) 

- Bắt Lào, Cam-pu-chia thần phục. 

3. DIỄN BIẾN CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH: 

- 1640: xung đột giữa vua và Quốc hội về vấn đề tài chính. 

- 8/1642: Sác-lơ I  tuyên chiến với Quốc hội  nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng 

lợi nghiêng về phía nhà vua. 

- Crôm-oen lãnh đạo quân đội Quốc hội, đánh bại quân đội nhà vua. Sác-lơ I bị bắt. 

- 1649: Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước Cộng hòa  cách mạng  đạt đến đỉnh 

cao. 

- 1653: nền độc tài quân sự được thiết lập do Crôm-oen đứng đầu.  
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- 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác 

lập. 

4. KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 

THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ: 

- Kết quả: 

+ 9/1783: theo hòa ước Vec-xai (Versaille) Anh chính thức công nhận nền độc lập 

của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. 

+ 1787: thông qua Hiến pháp nước Mỹ, củng cố vị trí nhà nước mới. 

- Ý nghĩa:  

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập nhà nước mới, 

mở đường cho kinh tế TBCN ở Mỹ phát triển. 

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh 

giành độc lập ở Mĩ La-tinh. 

5.  NỀN CHUYÊN CHÍNH GIACÔBANH – ĐỈNH CAO CỦA CMTS PHÁP: 

- Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, chính quyền Gia-cô-banh đã đưa 

ra biện pháp kịp thời và hiệu quả: 

+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, quy định mức lương tối đa của công nhân. 

+ Thông qua Hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ, xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng 

về đẳng cấp. 

+ Ban hành sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”. 

- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, đưa cách 

mạng đến đỉnh cao. 

- Trong lúc cách mạng đang lên, mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy 

yếu. Cuộc đảo chính ngày 27/7/1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, 

cách mạng Pháp thoái trào. 

 

 

 


